
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 268/QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày 24 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Băng rôn, pano  

tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ thông tin  

truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 891/KH-SVHTTDL ngày 06/6/2024 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc thực hiện hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan 

phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 368/2024/CT-VCSV ngày 18/6/2024 của 

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt dự toán gói thầu Băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực 

quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024 

với nội dung như sau: 

1. Thông tin chung về dự toán: 

- Tên dự toán: Băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ thông 

tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024. 

- Chủ đầu tư: Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. 

- Nguồn vốn: Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Quy mô, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: 

Băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền 

thông về chương trình nông thôn mới năm 2024. 

3. Dự toán Băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ thông tin 

truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024: 

3.1. Căn cứ phê duyệt: 

- Nhu cầu thực tế tại đơn vị. 

- Chứng thư thẩm định giá số 368//2024/CT-VCSV ngày 18/6/2024 của 
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Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam. 

3.2. Giá dự toán được duyệt: 299.760.000 đồng (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.) 

Điều 2: Dự toán Băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ 

thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024 được phê duyệt 

là căn cứ để triển khai công việc tiếp theo. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Tổng 

hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Băng rôn, pano tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ  

thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 268/SVHTTDL-KHTCTH ngày 24/6/2024) 
 

Đơn vị: đồng 

STT Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Nam Trực. 

chiếc 28 540.000 15.120.000 

2 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Trực Ninh. 

chiếc 26 540.000 14.040.000 

3 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Giao Thủy. 

chiếc 27 540.000 14.580.000 

4 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Hải Hậu. 

chiếc 30 540.000 16.200.000 

5 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

chiếc 34 540.000 18.360.000 
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- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Mỹ Lộc. 

6 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Nghĩa Hưng. 

chiếc 32 540.000 17.280.000 

7 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư; 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Vụ Bản. 

chiếc 25 540.000 13.500.000 

8 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Xuân Trường. 

chiếc 30 540.000 16.200.000 

9 

Băng rôn 2 mặt 

- Kích thước 1.200x6.500 (mm). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp. 

- Nội dung in của Băng rôn đúng theo market 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Ý Yên. 

chiếc 32 540.000 17.280.000 

10 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Nam Trực. 

chiếc 55 300.000 16.500.000 

11 
Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 
chiếc 51 300.000 15.300.000 
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- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Trực Ninh. 

12 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Giao Thủy. 

chiếc 54 300.000 16.200.000 

13 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Hải Hậu. 

chiếc 62 300.000 18.600.000 

14 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Mỹ Lộc. 

chiếc 65 300.000 19.500.000 

15 
Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 
chiếc 63 300.000 18.900.000 
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- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Nghĩa Hưng. 

16 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Vụ Bản. 

chiếc 50 300.000 15.000.000 

17 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Xuân Trường. 

chiếc 62 300.000 18.600.000 

18 

Pano treo 

- Kích thước 800x2.000 (mm). 

- Quy cách khung sắt: Chất liệu khung sắt 

25x25x1.1mm. Khung được hàn kết cấu, đan 

đố 50x50cm (50cm/thanh). 

- Chất liệu: In trên nền bạt 3M không gân Hàn 

Quốc định lượng 700g in phủ UV 2 lớp và 

được căng trên khung sắt. 

- Nội dung in trên pano đúng theo market yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Vị trí theo băng rôn tại các tuyến đường 

thuộc huyện Ý Yên. 

chiếc 62 300.000 18.600.000 

 Cộng    299.760.000 

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.) 
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